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BO Y TE CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tw do - Hanh phuc
Sb: 29 /2024/TT-BYT Ha Néi, ngay 03 théng 11ndm 2024
THONG TU

Quy dinh dc diém kinh té - k§ thuat ciia thiét bi y té thwe hi¢n ké khai gia

Céin cir Ludt Gid s6 16/2023/QHI5 ngay 19 thang 6 nim 2023 ciia Quoc hdi;

Céin cir Nghi dinh s6 85/2024/NP-CP ngay 10 thang 07 niim 2024 ciia Chinh ph
quy dinh chi tiét mot 6 diéu ciia Ludt Gid;

Céin cir Nghi dinh s6 95/2022/NP-CP ngay 15 thang 11 ndm 2022 cua Chinh phi
quy dinh chirc nang, nhiém vu, quyén han va co cdu 6 chire ciia B6 Y té;

Theo dé nghi ciia Cuc trudéng Cuc Co sé ha tang va Thiét bi y té,

B¢ truong By Y té ban hanh Thong tw quy dinh ddc diém kinh té - ky thudt
cia thiét bi y té thuc hién ké khai gid.

Pidu 1. Pic diém kinh té - k§ thuat cia thiét bi y t& thwe hién ké khai gia

Pic diém kinh té - k¥ thuat (t€n goi chi tiét, chung loai cu thé) clia thiét bi y té
thuc hién ké khai gia tai Phu luc kem theo Thong tu nay.

Piéu 2. Hiéu lyc thi hanh

Thong tu nay c¢6 hiéu lyc thi hanh ké tir ngay 01 thang 01 nam 2025.

Piéu 3. T6 chirc thye hién

1. Cuc Co sd ha téng va Thiét bi y té - B6 Y té c6 trach nhiém:

a) Thong béo hinh thirc tiép nhan va té chirc tiép nhan vin ban ké khai gia
thiét bi y té theo quy dinh cua phéap luat vé gié;

b) Ra soat, tong hop danh sach d6i tuong thuc hién ké khai gia theo quy dinh
cta phap luat vé gi4 va dang tai tai Hé thdng dich vu cong truc tuyén vé quan 1y
thiét bi y té cia BO Y té;

¢) Phéi hop véi Trung tAm thong tin y té Qudc gia, Bo Y té xay dung hé
théng cong nghé thong tin thuc hién ké khai gia thiét bi y té;

d) Phédi hop véi cac co quan chirc ning ctia B Tai chinh két ndi, cap nhat
thong tin, dit liéu ké khai gia thiét bi y té vao Co s& dit liéu qudc gia vé gia theo
quy dinh cta phap luat vé gia. b
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d) Can cr yéu cau quan 1y nha nudc vé gia va nhu cau clia cong tac tong hop,
phan tich, du bao gia thi truong, trong thoi gian t6i da hai ndm mdt 1an, Cuc Co s&
ha tAng va Thiét bi y té chu tri, phbi hop véi cac don vi lién quan ra soét, téng
hop, trinh Bd Y té ban hanh Thong tu dé sira ddi, bd sung va cdp nhat dic diém
kinh té - k¥ thuat cta thiét bi y té thuc hién ké khai gia theo quy dinh.

2. Trung tAm thong tin y t& Qudc gia - Bo Y té chu tri, phdi hop véi Cuc Co sé
ha ting va Thiét bi y té x4y dung hé théng c6ng nghé thong tin thuc hién ké khai
gia thiét bi y té.

3. Uy ban nhan dén céc tinh, thanh phd truc thudc Trung wong cé trach nhiém
t6 chire trién khai viéc tiép nhan ké khai gia theo quy dinh ctia phap luat vé gia
bao dam thuan loi cho t6 chirc, ca nhan thyuc hién ké khai.

Trong qué trinh thuc hién; néu c6 kho khan, vuong méc, céc t6 chirc, c4 nhan
phén 4nh vé& BO Y té (Cuc Co sé ha tang va Thiét bi y t&) dé xem xét, giai quyi&{{\/

Noi nhin: , KT. BO TRUONG /¢

- Uy ban Xa hdi cuia Quoc hoi; p A

- Van phong Chinh phit (Vu KGVX, Céng béo; U TRUONG x/
Cdng TTDT Chinh ph); )

- B6 trudng (dé béo céo);

- Bd Tu phap (Cuc Kiém tra van ban QPPL); A
- Cac B9, co quan ngang B9, co quan thugc Chinh phi;
- Céc Thi truong BO Y té;
- Uy ban nhén dén c4c tinh, thanh phd truc thude Trung uwong
-S&'Y té cac tinh, thanh phd truc thude Trung uvong;
- Céc don vi thudc, truc thude BO Y té;

-Y té cac B9, nganh;

- Hoi Thiét bi y té Viét Namy;

- Cong Théng tin dién tir BO Y té;

-Luu: VT, HTTB, PC.
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PHU LUC
PAC PIEM KINH TE - KY THUAT

CUA THIET BI Y TE THU'C HIEN KE KHAI GIA
(Ban hanh kém theo Thong tw s6 29 /2024/TT-BYT ngay 03 thang | 1ndam 2024

cua B¢ truong Bo Y té)

CHUNG LOAI CU THE TEN GOQI CHI TIET
Muc | Té€n chiing loai STT | Tén thiét biy t& (Theo s6 luu hanh da dugre cap)
I | May than nhan tao 1 | May than nhan tao
II | May thé 2 | Méay tho
3 | May tho cao tan hdi strc tré em va so sinh
4 | Méay tho cho tré em va tré so sinh
5 | May thé cho tré so sinh
6 | May th¢ di dong
7 | Méay thé khong xam nhép cho tré so sinh
III | May gay meé 8 | May gay mé
9 | May gay mé kém tho
10 | May gay mé keém tho dugc st dung trong
phong cdng hudng tir
IV | My theo d6i bénh nhan | 11 | May theo ddi bénh nhin
12 | Méy theo doi bénh nhén trung tdm
V | Bom tiém dién 13 | Bom tiém dién
14 | Bom tiém dién c6 kiém soat nong do dich TCI
15 | Bomtiém dién dung cho may chup cong hudng
tr (MRI)
VI | May truyén dich 16 | May truyén dich
VII | Mdy pha rung tim 17 | May pha rung tim
18 | May pha rung tim tao nhip
19 | May pha rung tim tu dong
VIII | Dao mo dién 20 | Dao md dién
21 | Dao md dién cao thn 2
-

s
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22 | Dao md dién cao tan kém chirc ning han mach

23 | Dao md dién cao tin Plasma

24 | Dao md dién cao tAn-siéu 4m

IX | Hé thong/May X-Quang | 25 | Hé thong chup X-quang cét 16p nha khoa va tai

mili hong

26 | Hé thong chup X-quang k¥ thuét s6

27 | Hé théng chup X-quang nha khoa

28 | Hé thng X-quang cao tan ¢b dinh

29 | Hé théng X-quang chan doan

30 |Heé thdng X-quang chén doan k§ thuét sb

31 | Hé théng X-quang chiéu chup k¥ thuat s6

32 | Hé thong X-quang di dong

33 | Hé thong X-quang hai cnh tay robot treo trin

34 | Hé thong X-quang k¥ thuat sb

35 | Hé théng X-quang k¥ thuét sé DR

36 | Hé théng X-quang nhii anh k§ thuat sb

37 | Hé thong X-quang tang sang truyén hinh

38 | May chup X-quang

39 | Méy chup X-quang cam tay

40 | May chup X-quang cét 16p nha khoa

41 | May chup X-quang di dong

42 | M4y chup X-quang k¥ thuét sb

43 | May chup X-quang rang

44 | May chup X-quang ting sang truyén hinh

45 | May X-quang cao tan

46 | May X-quang C-arm

47 | May X-quang C-arm di dong

48 | Mdy X-quang C-arm di dong chup chiéu ky
thuat so

49 | May X-quang C-arm di déng k¥ thuat s6
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50 | Méay X-quang chan doan

51 | Méy X-quang chin doan k¥ thuat sb
52 | May X-quang chup chiéu ky thuat s6
53 | May X-quang chup vu

54 | May X-quang di dong

55 | May X-quang di dong cao tan

56 | May X-quang di dong ky thuat s6
57 | May X-quang k¥ thuat 56

58 | May X-quang nha khoa

59 | May X-quang rang

60 |May X-quang rang toan canh

Téng s6 ¢6 09 (chin) ching logi cu thé va 60 (sau muoi) tén goi CW

5~



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-03T14:49:09+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-03T14:49:13+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-03T14:49:25+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-03T14:49:29+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-03T14:49:43+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-03T14:49:48+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-03T14:49:53+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-03T14:50:07+0700
	BỘ Y TẾ - Hà Nội
	BỘ Y TẾ<byt@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




